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Môn Đọc Hiểu/ Làm Văn
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 1 có khả năng: 

•	 Kể	lại	1	câu	chuyện	bao	gồm	nhiều	chi	tiết	quan	trọng	mà	
các	em	nghe	hoặc	đọc	được.

•	 Nói	và	viết	về	những	gì	đã	xảy	ra	từ	lúc	bắt	đầu,	giữa	và	
kết	thúc	của	1	câu	chuyện	mà	các	em	nghe	hoặc	đọc	được.

•	 Đọc	ít	nhất	100	chữ	được	in	trong	nhiều	câu	chuyện	như	là	
chữ	đọc	(read),	con	gái	(girl),	chắc	chắn	(sure),	v.v..

•	 Tiên	đoán	được	những	gì	có	thể	sẽ	xảy	ra	trong	câu	chuyện.
•	 Đọc	lớn,	nhanh	và	diễn	cảm.
•	 Đánh	vần	đúng	những	chữ	thường	dùng.	Viết	câu	biết	cách	

viết	hoa	và	chấm	câu	trúng.



Môn Toán
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 1 có khả năng:

•	 Hiểu	được	cách	chia	đều	phân	nửa	và	1/4.	
•	 So	sánh	các	con	số	(lớn	hơn,	nhỏ	hơn,	hơn,	kém,	giống	nhau)
•	 Trình	bày	cùng	1	con	số	bằng	nhiều	cách	khác	nhau	như	là	8	

+	2,	5	+	5,	ten.
•	 Làm	toán	cộng	và	trừ	1	và	2	con	số.
•	 Nhận	dạng	được	trị	giá	của	đồng	bạc	và	biết	cách	thối	tiền	

(đồng	1	xu,	5	xu,	10	xu	và	25	xu)
•	 Đo	được	độ	dài	của	các	đồ	vật	khác	nhau.
•	 Biết	đọc	giờ	trên	đồng	hồ	chữ	số	và	đồng	hồ	thường	và	xác	

định	được	thời	gian	đã	trôi	qua	bao	lâu.
•	 Thu	thập	và	ghi	xuống	dữ	liệu	như	là	thời	tiết	mỗi	ngày.
•	 Cho	thấy	sự	hiểu	biết	về	khuôn	mẫu	bằng	cách	cho	biết	số	

nào,	hình	nào	hoặc	đồ	vật	nào	kế	tiếp.	
•	 Dùng	dấu	+,	-	,	và	=	để	viết	ra	1	bài	toán	đố.
•	 Đặt	tên,	vẽ,	diễn	tả	và	phụ	đề	các	hình	mặt	phẳng	như	là	hình	

tam	giác,	hình	vuông	và	hình	chữ	nhật.	
•	 Đếm	số	lần	2,	lần	5	và	lần	10.
•	 Hiểu	được	10	lần	1	là	10	và	10	lần	10	là	100.



Môn Khoa Học
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 1 có khả năng:

•	 Giải	thích	được	khám	phá	của	các	em	bằng	cách	viết		và	vẽ	
ra	về	những	gì	mà	mình	tìm	được.

•	 Phân	loại	theo	nhóm	dựa	vào	những	đặc	tính	vật	chất	khác	
nhau	như	là	bề	mặt,	kích	thước,	màu	sắc,	v.v..

•	 Diễn	tả	các	đặc	tính	của	vật	chất	gồm	có	3	dạng	như	là	chất	
rắn,	chất	lỏng	và	chất	khí.	

•	 Khảo	sát	xem	làm	sao	vật	chất	có	thể	thay	đổi	từ	dạng	này	
sang	dạng	khác.

•	 Quan	sát,	diễn	tả	và	dựa	vào	các	đặc	tính	khác	nhau	mà	
phân	loại	các	nguyên	liệu	của	đất.

•	 Diễn	tả	và	so	sánh	1	vài	đặc	điểm	của	động	vật	và	thực	vật.
•	 Hướng	dẫn	những	nghiên	cứu	thực	hành	để	khám	phá	và	

tìm	hiểu	thế	giới	của	chúng.
•	 Ghi	lại	những	quan	sát	vào	quyển	tập	môn	khoa	học.		



Môn Khoa Học Xã Hội
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 1 có khả năng:

•	 Giải	thích	được	sự	và	giống	và	khác	nhau	giữa	cá	nhân,	gia	
đình,	và	các	nhóm	người.	

•	 Hiểu	và	trao	đổi	các	sự	kiện	về	Lịch	Sử	Người	Mỹ	Gốc	
Châu	Phi.

•	 Hiểu	được	khái	niệm	về	con	người	và	địa	điểm	thay	đổi	
theo	thời	gian.	

•	 Giải	thích	được	các	ngày	lễ	khác	nhau	và	những	ngày	đặc	
biệt	mà	cộng	đồng	ăn	mừng.

•	 Áp	dụng	khái	niệm	cơ	bản	về	kinh	tế	vào	gia	đình,	học	
đường	và	cộng	đồng.	

•	 Biết	được	kỹ	thuật	được	sử	dụng	tại	nhà,	trường	và	cộng	
đồng	như	thế	nào.	



Giáo Dục Sức Khỏe/Thể Lực

Nghệ Thuật và Âm Nhạc

Cho đến cuối năm, học sinh lớp 1 có khả năng:
•	 Hiểu	được	những	đức	tính	làm	nên	1	cá	tính	tốt:	đáng	tin	

cậy,	công	bằng,	lễ	phép,	và	tư	cách	công	dân.
•	 Hiểu	được	sự	khác	nhau	giữa	các	loại	thuốc	là	dược	chất	và	

không	phải	dược	chất.		
•	 Biết	làm	gì	khi	bị	đụng	chạm	1	cách	vô	hại	hoặc	khi	bị	sờ	

mó.	
•	 Hoàn	 tất	30	phút	 trong	 lớp	 thể	dục	mà	không	bị	quá	mệt.
•	 Tham	gia	vào	các	trò	chơi	ném	và	chụp.	

Cho đến cuối năm, học sinh lớp 1 có khả năng:

Nghệ Thuật
•	 Sử	dụng	các	nguyên	liệu	khác	nhau	để	vẽ,	sơn,	và	điêu	

khắc.
•	 Tìm	được	hình	ảnh	chính	trong	1	tác	phẩm	nghệ	thuật	như	

là	người	ta,	nhà	cửa,	hoặc	bông	hoa.
•	 Góp	ý	kiến	về	1	tác	phẩm	nghệ	thuật.

Âm Nhạc
•	 Chơi	các	nhịp	điệu	đơn	giản	đệm	theo	các	bài	hát,	bài	thơ	và	

bài	ca	khác	nhau.	
•	 Hát	những	bài	hát	trẻ	em	theo	vần	điệu	và	các	bài	hát	dân	

gian.


